
Giảng viên: Võ Thị Hồng Điệp
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 151A010003 Trịnh Trần Trí Nhân 02/03/1996 0967284762 Trinhnhan9311@gmail.com 
2 151A080025 Trần Minh Phúc 30/11/1997 0922339144 minhphuc.sukienrve@gmail.com
3 161A100091 Châu Hoàng Bảo Châu 16/01/1998 0354658142 chauu.hbc@gmail.com
4 171A030065 Võ Gia Huy 15/08/1999 0773572246 giahuyvo099@gmail.com
5 171A100050 Trần Tiểu Băng 07/04/1997 0966043540 Tieubang336@gmail.com
6 181A080372 Đỗ Uyển Nhi 18/01/2000 0979604349 douyennhi.ltp@gmail.com
7 191A030477 Hồ Thị Thu Hương 06/11/2001 0393735851 huongho0611@gmail.com
8 191A040005 Lê Ngọc Bảo Khanh 18/10/2001 0377305616 baookhanhh1810@gmail.com
9 201A030112 Đặng Phương Du 14/05/2002 0934580334 pdu14052002@gmail.com

10 201A030871 Phạm Thanh Phong 20/03/2002 0778683477 phamphong607@gmail.com
11 201A040054 Võ Đặng Thu Hiền 11/06/2002 0339915101 moontrasua@gmail.com
12 201A070154 Nguyễn Thị Nga 30/12/2001 0976568381 Nguyenmi568381@gmail.com
13 201A080268 Trần Hà Thanh Trúc 12/12/2002 0339832822 ththanhtruc2002@gmail.com
14 201A100016 Phan Thị Trà Giang 31/07/2002 0335181349 lanhvuongthan14022002@gmail.com
15 201A160126 Huỳnh Thị Kim Vi 02/01/2002 '0565574139 viihuynhh02@gmail.com
16 201A270011 Ngô Phạm Bảo Ân 16/05/2000 0769636759 vickeyshaneder@gmail.com
17 211A010091 Đào Tấn Thảo 12/09/2003 0372884200 daotanthao@gmail.com
18 211A010138 Phạm Chí Phát 10/07/2003 0392821647 phamchiphat107@gmail.com
19 211A010144 Phan Mạnh Khoẻ 25/04/2003 0376708553 phanmanhkhoe@gmail.com
20 211A010157 Hoàng Viết Nam 01/07/2003 0986745427 hoangvietnam427@gmail.com
21 211A010160 Lưu Tấn Hưng 29/06/2003 0858471647 hl84948@gmail.com
22 211A010197 Lê Phước Quang 27/10/2003 0865882840 phuocquang09092018@gmail.com
23 211A010224 Trần Quốc Huy 18/05/2003 0867949831 huytran180503@gmail.com
24 211A010225 Đặng Đức Thịnh 29/05/2003 0973585529 thinhlaso1@gmail.com
25 211A010309 Võ Trọng Phúc 01/02/2003 0337919203 Votrongphuc7919@gmail.com
26 211A010405 Đỗ Tấn Phát 17/11/2003 0708564886 Phatdo5203@gmail.com
27 211A030053 Nguyễn Thủy Tiên 20/01/2003 0368189138 thuytien090102@gmail.com
28 211A030149 Lý Gia Huệ 16/09/2000 0916927328 huely7273@gmail.com
29 211A030173 Văn Võ Quỳnh Như 04/08/2003 0789597868 vanvoquynhnhu2003@gmail.com
30 211A030243 Lê Tường Vi 04/03/2003 0372179057 letuongvi4357@gmail.com
31 211A030264 Bùi Thị Trúc Ly 11/01/2003 0394076922 lybtt11@gmail.com
32 211A030695 Võ Nguyễn Khánh Vy 31/08/2003 0332288310 khanhvyvonguyen@gmail.com
33 211A031058 Võ Thùy Phương Linh 18/10/2003 0707762710 thuylinhvophuong1810@gmail.com 
34 211A031070 Bùi Thị Hiền Nhi 16/09/2003 0378661684 hiennhibuithi@gmail.com
35 211A031160 Phan Thị Huyền Trân 07/01/2003 0392677524 phanthihuyentrann@gmail.com
36 211A031326 Vũ Thị Phương 03/07/2003 0356863497 Pvu372003@gmail.com
37 211A031414 Phạm Thị Kim Ý 29/04/2003 0919434402 ykim84793@gmail.com
38 211A040057 Phạm Mỹ Ánh 29/06/2003 0938688521 apham4185@gmail.com
39 211A050051 Bùi Ngọc Phương Uyên 01/04/2003 0379030092 Buingocphuonguyen104@gmail.com
40 211A050051 Bùi Ngọc Phương Uyên 01/04/2003 0379030092 Buingocphuonguyen104@gmail.com
41 211A080205 Phạm Thị Hồng Trân 15/09/2003 0395758134 tran15092003@gmail.com 
42 211A100048 Trần Huỳnh Như Ngọc 28/01/2003 0965190674 ngoctrn2@gmail.com
43 211A110032 Nguyễn Hoàng Nhật Linh 23/12/2003 0372932693 nhatlinhg610@gmail.com
44 211A210031 Trần Thị Hồng Linh 24/11/2003 0908474304 honglinht039@gmail.com
45 211A210192 Trần Thị Minh Truyền 26/04/2003 0374546344 minhtruyenn2604@gmail.com
46 211A210248 Lê Thanh Sang 16/02/2003 0902946970 Sangtl0623@gmail.com
47 211A210289 Vũ Phương Anh 05/11/2003 0853229345 vuphuonganh446511@gmail.com
48 211A220010 Vũ Hồng Phát 27/10/2003 0862325031 Vuhongphat012003@gmail.com
49 211A230031 Phan Thị Lệ Thu 19/02/2003 0772433205 phanthilethu4009@gmail.com
50 211A230058 Phan Gia Thịnh 17/10/2003 0368637785 phanthinh2807@gmail.com
51 211A230225 Phạm Trần Phát Đạt 16/04/2003 0983747387 phamdatpro09@gmail.com
52 211A300115 Phạm Ngọc Quỳnh Hương 08/04/2003 0793717934 huongpham450270@gmail.com
53 211A300116 Nguyễn Hữu Hồng Hân 30/11/2003 0378068616 honghan301103@gmail.com
54 211A320007 Trương Thị Mỹ Ngọc 12/04/2003 0983593229 trruongthiimyngoc@gmail.com
55 211A320008 Huỳnh Thị Kim Anh 16/12/2003 0364420951 kanh5781@gmail.com
56 221A010783 Nguyễn Duy Hưng 03/05/2004 0937678760 hunghochoi9018@gmail.com
57 221A030342 Nguyễn Thị Thanh Thảo 07/12/2004 0902791409 nguyenthithanhthao07122004@gmail.com
58 221A030812 Hồ Thị Phương Linh 24/06/2004 0903841319 belinhxinhgaiso1@gmail.com
59 221A031016 Phan Thị Diệu Mai 28/07/2004 0966757909 dieumai280704@gmail.com
60 221A031403 Lê Nguyễn Thu Ngân 14/06/2003 0845610359 lnthungan146@gmail.com

Địa điểm: Phần mềm Microsoft Teams
Thời gian học: 18h-20h30 tối T3-5-7 từ 8/7 - 8/9/2025

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 7/2025 TỐI 3-5-7

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)



61 221A050043 Nguyễn Thị Bé Ngoan 15/05/2004 0393044532 nguyenthibengoan150524@gmail.com
62 221A050173 Nguyễn Hoàng Triều 01/04/2004 0971979032 hoangtrieu142004@gmail.com
63 221A050232 Lê Công Anh Thuận 24/10/2004 0395506255 leconganhthuan@gmail.com
64 221A080034 Nguyễn Quốc Kiệt 20/03/2004 0867565787 kietot1233@gmail.com
65 221A080078 Phan Thị Thuỳ Linh 09/07/2004 0765968218 thuylinhp345@gmail.com
66 221A300048 Trần Thiện Kim Tuyết 04/01/2004 0377404976 kimtuyet04012004@gmail.com
67 221A310149 Bùi Thị Kim Tuyến 19/05/2004 0867597143 ktuyen19504@gmail.com 
68 221A320166 Trần Thuỳ Trang 11/11/2004 0398831663 tranttrang1104@gmail.com
69 221A320267 Nguyễn Thanh Trúc 15/11/2004 0384087478 trucnguyen15112004@gmail.com
70 221A370488 Trần Nhật Hưng 04/11/2004 0768174700 khkh72721@gmail.com

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 7 năm 2025
Người lập bảng

(Đã ký)

Quý Bảo


